
   SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-QLCL                             Hà Tĩnh,  ngày 02 tháng 10 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật  

và sản phẩm động vật thủy sản tháng 8 năm 2023 

 

1. Cơ quan thực hiện:  
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh.  

Địa chỉ: Số 04, Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0239.3855650; Email: qlclnltshatinh@gmail.com    

2. Thời gian thực hiện: tháng 8/2023 

3. Phạm vi giám sát: trên phạm vi toàn tỉnh, trong  tháng 8/2023, tiến hành 

thu 11 mẫu gồm: 02 mẫu ngao; 08 mẫu tôm thẻ chân trắng; 01 mẫu cá nước ngọt 

để kiểm tra dư lượng hoá chất, kháng sinh. 

4. Kết quả phân tích 

Căn cứ kết quả phân tích của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm nghiệm 

FAO; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh Thông 

báo các mẫu sản phẩm thuỷ sản trên không phát hiện dư lượng các chất độc hại 

thuộc các nhóm chỉ tiêu được chỉ định phân tích. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thông báo 

đến các cơ sở/đơn vị được lấy mẫu kiểm tra và các địa phương được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục Trưởng, các Phó Chi cục Trưởng; 

- Các cơ sở/đơn vị được lấy mẫu (11); 

- Lưu: VT, CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

  

 

 

Phan Văn Dũng 

 



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-QLCL ngày  02  tháng 10 năm 2023  của 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) 

 

TT Tên mẫu 
Ký hiệu 

mẫu 
Địa điểm lấy mẫu 

Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị Kết quả Giới hạn quy định 

1 
Tôm thẻ chân 

trắng 
T-KA1 

Hồ Văn Hùng, thôn Sơn Tây, xã Kỳ 

Tho, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh  

(0965 984718) 

Oxytetracycline; µg/kg KPH - 

Trifluralin µg/kg KPH - 

2 
Tôm thẻ chân 

trắng 
T-KT 

Trần Công Thuần, thôn Sơn Tây, xã 

Kỳ Tho, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

 (0986 112510) 

Nitrofurans; µg/kg KPH - 

Ivermectin µg/kg KPH - 

3 
Tôm thẻ chân 

trắng 
T-KN1 

Lê Hồng Phong, thôn Tân Thành, xã 

Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

(0973 824768) 

Nhóm B3e; µg/kg KPH - 

Ivermectin µg/kg KPH - 

4 
Tôm thẻ chân 

trắng (Ao 02) 

TXKA-

02 

Trần Thái Dũng, Vùng nuôi tôm Eo 

Bù, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh  

(0345 962781) 

Nitrofurans; µg/kg KPH - 

Trifluralin µg/kg KPH - 

5 
Tôm thẻ chân 

trắng (Ao 02) 
CH-01 

Nguyễn Văn Toạ, thôn Thành Xuân, 

xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh  

(0375 856064) 

Chloramphenicol; µg/kg KPH - 

Ivermectin µg/kg KPH - 

6 
Ngao trắng 

Bến tre 
N-CL 

Phạm Ngọc Dũng, thôn 2, xã Cẩm 

Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh  

(0329 416188) 

Độc tố gây mất trí 

nhớ (ASP). 
mg/kg KPH - 



7 
Tôm thẻ chân 

trắng  
T-TP 

Lê Thị Nga, chợ Thạch Hạ, TP Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh. 

(0987 262863) 

Nhóm B3e; µg/kg KPH - 

Ivermectin µg/kg KPH - 

8 
Tôm thẻ chân 

trắng  
T-TS 

Nguyễn Đình Thi, vùng nuôi tôm thôn 

Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện 

Thạch Hà, Hà Tĩnh. 

(0947 439422) 

Ivermectin µg/kg KPH - 

Oxytetracycline; µg/kg KPH - 

9 
Ngao trắng 

Bến tre 
N-LH 

Trần Thị Xanh, chợ Phủ, xã Thạch 

Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh   

(0973 859215) 

Độc tố gây mất trí 

nhớ (ASP). 
mg/kg KPH - 

10 
Tôm thẻ chân 

trắng 
T-NX 

Đỗ Văn Trường, vùng nuôi tôm thôn 

Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh. 

(0349 554528) 

Nhóm B3e; µg/kg KPH - 

Ivermectin µg/kg KPH - 

11 Cá chép C-HK 

Nguyễn Thị  Thoan, khối 4, thị trấn 

Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà 

Tĩnh. 

(0349 221167) 

Heptachlor; µg/kg KPH - 

Trichlorfon mg/kg KPH - 

 

Ghi chú:  - KPH: không phát hiện 
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